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Số:   …./TTr-BTNMT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Kính gửi: Chính phủ

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là các văn bản quy pháp luật quan trọng triển khai Luật bảo vệ môi trường 2014.

Trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Dự Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với các nội dung chính sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi.

Qua rà soát sự phù hợp của các quy định và qua thực tiễn triển khai, phần lớn nội dung của các quy định chi tiết đã được ban hành tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, do phạm vi khá rộng và thời gian ban hành gấp nên một số nội dung quy định chi tiết thi hành chưa thực sự có tính khả thi; một số nội dung còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản trong khi đó vẫn còn trống một số quy định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
1. Đối với quy định về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường

1.1. Về đánh giá tác động môi trường sơ bộ 
Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật BVMT quy định “Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án”. Theo Điều 33 của Luật Đầu tư thì trong hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh không yêu cầu quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; Điều 34 Luật Đầu tư thì quy định trong hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của TTCP chỉ yêu cầu nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các giải pháp BVMT. Nội dung chồng chéo này gây vướng mắc cho địa phương trong việc xây dựng trình tự, thủ tục đầu tư dự án. 
1.2. Về đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Đối tượng quy định về: qua triển khai trên thực tế, một số dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường chưa được đưa vào danh mục các dự án phải thực hiện ĐTM  trong khi đó, một số đối tượng thuộc danh mục dự án phải thực hiện ĐTM với những quy mô nhỏ lại ít có nguy cơ tác động xấu tới môi trường . Ngoài ra, việc sử dụng các thuật ngữ trong danh mục chưa đưa đến cách hiểu thống nhất cho người áp dụng pháp luật. Vì vậy, cần rà soát các loại hình dự án, quy mô để quy định đối tượng thực hiện ĐTM cho phù hợp. 

Cùng với các quy định về đối tượng phải thực hiện ĐTM, đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình BVMT trước khi đi vào hoạt động cũng cần rà soát lại vì thực tế đang bỏ lọt một số dự án có công trình xử lý chất thải có quy mô lớn có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, đồng thời, lại yêu cầu một số dự án có tác động không lớn đến môi trường lại phải thực hiện xác nhận hoàn thành công trình BVMT.  
1.3. Về thời gian thực hiện chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM

Thời gian thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM sau khi có ý kiến của hội đồng thẩm định: Luật BVMT quy định báo cáo ĐTM được phê duyệt nhưng quá 24 tháng mà dự án không triển khai thực hiện thì phải lập lại báo cáo ĐTM, tuy vậy, chưa quy định thời hạn nộp lại báo cáo ĐTM được chỉnh sửa khi được hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Do vậy, thực tế có những trường hợp chỉnh sửa báo cáo ĐTM kéo dài quá 24 tháng nhưng cơ quan thẩm định không có căn cứ để yêu cầu thẩm định lại hoặc lập lại báo cáo ĐTM. 

1.4. Về thực hiện các điều chỉnh so với ĐTM được phê duyệt

Thực hiện các điều chỉnh so với ĐTM đã được phê duyệt: Khoản 7 Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định: chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy, trình tự, thủ tục để cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM chấp thuận những thay đổi này chưa được quy định cụ thể, gây khó khăn cho quá trình thực thi. Cần phải quy định rõ những trường hợp nào cần xin phép thay đổi và trình tự, thủ tục xác nhận sự thay đổi đó. 

1.5. Về vận hành thử nghiệm các công trình BVMT

Về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: Khoản 4 Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định thời gian vận hành thử nghiệm không quá sáu (06) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy, không có quy định cụ thể trường hợp nào được chấp thuận, thủ tục chấp thuận của cơ quan phê duyệt ĐTM đối với trường hợp kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

1.6. Về đề án BVMT/ Phương án BVMT
Chế định về đánh giá tác động môi trường được quy định từ Luật BVMT 1993 đến Luật BVMT 2005 và Luật BVMT 2014 với quy định các dự án trước khi triển khai phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc lập cam kết bảo vệ môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế, nhiều đối tượng vẫn không thực hiện các thủ tục này nên tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP đã đưa ra quy định về đề án bảo vệ môi trường. Quy định về đề án bảo vệ môi trường đã được nhắc lại tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP với thời hạn kéo dài đến ngày 01/4/2018 áp dụng cho những đối tượng không có hồ sơ về môi trường mà đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015. Với cách quy định thời hạn nêu trên sẽ không giải quyết dứt điểm được việc các đối tượng không thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường bởi lẽ, trong thực tế vẫn có tình trạng vi phạm pháp luật không mong muốn xảy ra. Do vậy, cần có biện pháp khắc phục hậu quả cho những hành vi vi phạm pháp luật này và đề án bảo vệ môi trường dường như không phải là một biện pháp thỏa đáng. ĐTM về bản chất là công cụ dự báo ban đầu có ý nghĩa phục vụ cho hoạt động cấp phép triển khai dự án trong khi các dự án khi đi vào hoạt động luôn vận động, thay đổi nên việc quy định một báo cáo đánh giá tác động môi trường đi theo suốt vòng đời của dự án là không phù hợp. Cần có nghiên cứu để đưa ra công cụ sau đánh giá tác động môi trường. Công cụ này cần có quy định linh hoạt áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động cũng như quy định chế tài bắt buộc đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà không làm thủ tục môi trường ban đầu là thực hiện lập ĐTM hoặc KBM. 
Mặt khác, theo quy định tại Điều 68 Luật BVMT, các cơ sở phải lập và thực hiện phương án BVMT. Tuy vậy, chưa có quy định cụ thể về vị trí, vai trò, nội dung của phương án BVMT. 
2. Đối với quy định về quản lý chất thải

2.1. Về quản lý chất thải rắn thông thường:

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi chính thức hoạt động xử lý chất thải rắn  và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục xác nhận, điều chỉnh xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường . 

Như vậy, ngành nghề đầu tư kinh doanh cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường thuộc loại  ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này, tuy nhiên hiện nay ngành nghề đầu tư kinh doanh cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường không có trong danh mục vừa nêu. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cấm việc quy định các thủ tục hành chính tại Thông tư của Bộ trưởng (trừ trường hợp được giao trong luật). Tuy nhiên, các quy định về xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường chưa được quy định tại Luật BVMT.
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP chưa có quy định về địa điểm của cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hoạt động đồng xử lý, cải tạo, nâng cấp việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu sản xuất; quy trình nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong môi trường thí nghiệm; tiêu chí, nội dung thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải … Điều này gây khó khăn cho địa phương khi triển khai thực hiện. 
- Nghị định 38/2015/NĐ-CP chưa có quy định về quản lý phế liệu trong nước. Thực tiễn thực hiện thời gian qua cho thấy cần thiết phải có những quy định về quản lý phế liệu trong nước nhằm phân định với chất thải, tránh lãng phí nguồn nguyên vật liệu cho các hoạt động sản xuất khác. 

2.2. Về quản lý nước thải:

Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định tại Khoản 3 “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương”. Quy định này chưa tính đến yếu tố đặc thù của hoạt động nuôi trồng thủy sản với tính chất hoạt động có lượng nước luân chuyển và lưu thông lớn, do vậy hầu hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản đều phải thực hiện yêu cầu này. Điều này đang gây khó khăn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản. 
Nghị định 38/2015/NĐ-CP chưa có những quy định kỹ thuật về ngưỡng giới hạn điều kiện tiếp nhận nước thải từ các cơ sở thứ cấp trong khu công nghiệp để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, do vậy, trong những năm qua đã xảy ra những tranh chấp giữa doanh nghiệp thứ cấp và chủ đầu tư cơ sở hạ tầng. 
2.3. Về quản lý khí thải:

Điều 48 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp, cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp. Tuy nhiên, nội dung này chứa đựng thủ tục hành chính nên không được ban hành ở dạng thông tư theo quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2.4. Về nhập khẩu phế liệu:

Khoản 1 Điều 59 Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định “tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 15 ngày làm việc”. Quy định này chưa phù hợp vì thực tế có trường hợp đã làm xong thủ tục nhập khẩu nhưng chưa đủ thời gian ký quỹ nên không được thông quan gây khó khăn và mất phí lưu giữ hàng hóa tại cảng cho doanh nghiệp khi thực hiện. 

3. Về quan trắc môi trường 

Về yêu cầu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Yêu cầu tại Biểu mẫu số 2 quy định phải bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi nộp hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường. Quy định này không phù hợp với Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).

4. Đối với các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường 

Bổ sung làm rõ các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản - Điểm d khoản 1 Điều 38 Luật BVMT 2014; Khoản 2 Điều 106 Luật BVMT 2014

Điều 4 đến Điều 10; Khoản 3,4,5,6 Điều 55 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, tuy vậy, một số nội dung còn bất cập trong quá trình triển khai thực tế như: đối tượng lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thời điểm và cách thức ký quỹ; hướng dẫn hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đối với các dự án khai thác khoáng sản rắn thông thường theo công suất khai thác. Trong khi đó, Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo cơ quan cấp phép. Quy định này dẫn đến tình trạng có 1 số trường hợp 1 dự án khai thác khoáng sản đồng thời lập 02 hồ sơ (1 gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM nếu công suất khai thác thuộc thẩm quyền của Bộ và 1 gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường). 

Khoản 4, Điều 8 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định tiền ký quỹ được hưởng lãi suất bằng lãi suất cho vay của quỹ bảo vệ môi trường nơi ký quỹ và được tính từ thời điểm ký quỹ. Quy định này gây khó khăn cho hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương. Ngoài ra, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại các quỹ bảo vệ môi trường. 

Chưa có quy định về cải tạo phục hồi môi trường đối với dự án chế biến khoáng sản, cải tạo, phục hồi môi trường đối với cơ sở sản xuất công nghiệp sau khi đóng cửa hoặc giải thể. Thực tế có nhiều cơ sở chế biến khoáng sản sau khi kết thúc dự án có công trình bảo vệ môi trường (hồ xử lý nước thải, hồ xử lý bùn thải quặng đuôi, bãi thải...) diện tích lớn, nếu không cải tạo có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phần đất không sử dụng vào mục đích khác.

5. Đối với một số nội dung khác

5.1.Về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá kết quả và xác nhận hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, nội dung này chứa đựng thủ tục hành chính nên không được ban hành ở dạng thông tư theo quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5.2. Về xác nhận hệ thống quản lý môi trường

Khoản 6 Điều 28 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu báo cáo và trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường của cơ sở”. Tuy nhiên các nội dung này chứa đựng thủ tục hành chính nên không được ban hành ở dạng thông tư theo quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm:

- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách,  ;
- Coi phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường là nhiệm vụ chính; bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, khoa học và thực thi của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Tăng cường trách nhiệm chủ động của các cơ quan nhà nước trong bảo vệ môi trường; 

- Minh bạch hóa, dân chủ hóa hoạt động quản lý nhà nước về môi trường nhằm đề cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia hoạt động bảo vệ môi trường;

- Chú trọng các biện pháp thúc đẩy thực thi pháp luật về môi trường.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Theo Công văn số 311/VPCP-TH ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014 đã được thành lập (Quyết định số 844/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Thực hiện các quy định về  trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định, cụ thể:

1. Tổ chức nghiên cứu các quan hệ xã hội về bảo vệ môi trường được điều chỉnh trong Luật bảo vệ môi trường, rà soát các văn bản hiện hành điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có liên quan về bảo vệ môi trường nhằm xây dựng cơ sở pháp lý cho việc soạn thảo Dự thảo Nghị định.

2. Đánh giá, xác định hiện trạng và yêu cầu quản lý đối với các mối quan hệ xã hội trong bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc soạn thảo Dự thảo Nghị định.  

3. Xây dựng khung Dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định.

4. Lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia có kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, bảo vệ môi trường.

7. Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ.

IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định gồm có 5 Chương, 103 Điều và 03 Phụ lục với nội dung chủ yếu như sau:
Chương 1. Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (từ Điều 1 đến Điều 14)
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường:
- Bổ sung Điều 2b. Giải thích thuật ngữ (phương án bảo vệ môi trường)

- Sửa đổi Điều 9 (điều kiện tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược)

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 (Thẩm định báo cáo ĐGMT chiến lược)
- Bổ sung Điều 12a (Đối tượng, thời điểm, hình thức báo cáo, nội dung và thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường)

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 12 (tham vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 13 (Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường)
- Sửa đổi, bổ sung Điều 14 (Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)
- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường)

- Bổ sung Điều 16a (Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 17 (Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 18 (Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường)
- Sửa đổi Điều 22 (Điều khoản chuyển tiếp)

Chương 2. Cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (từ Điều 15 đến Điều 39)
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:
- Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 5 (đối tượng không phải lập phương án theo quy định của Luật Khoáng sản)
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 và 6 Điều 8 (ký quỹ bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản)

- Bổ sung Điều 10a (định chung về quản lý, và cải thiện chất lượng môi trường)

- Bổ sung Điều 10b (Quan trắc chất lượng môi trường)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 22 (Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 Điều 24, bổ sung Khoản 5 Điều 24 (trách nhiệm của các cơ quan đối với hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)

- Sửa đổi Điều 25 (Đối tượng và thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường; Đối tượng và thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường)

- Sửa đổi Điều 26 (Nội dung và vai trò của phương án bảo vệ môi trường)

- Sửa đổi Điều 27 (Trách nhiệm thực hiện phương án bảo vệ môi trường)

- Sửa đổi Điều 29 (Thẩm quyền phê duyệt, xác nhận phương án bảo vệ môi trường, xem xét về bảo vệ môi trường khi có thay đổi, điều chỉnh của cơ sở trong quá trình hoạt động)

- Sửa đổi Điều 30 (Quy trình, thủ tục phê duyệt phương án bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)

- Bổ sung Điều 30a (Hồ sơ, quy trình xác nhận phương án bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 mà chưa có giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 33, 34, 35, 36 (Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng)

- Sửa đổi Điều 43, 44, 47 (ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường)

- Bổ sung Điều 57a (Trách nhiệm quản lý chất lượng không khí).

Chương 3. Quy định về quản lý chất thải và phế liệu (Điều 40 đến ĐIều 99)
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu:
- Bổ sung các nội dung về quy hoạch quy hoạch quản lý chất thải trong quy hoạch bảo vệ môi trường (nội dung; yêu cầu đối với xây dựng các trạm trung chuyển, cơ sở tái chế, xử lý và chôn lấp chất thải; cơ sở tái chế, xử lý chất thải; trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt và quản lý; nguồn vốn).

- Bổ sung các nội dung về đầu tư quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường (nguyên tắc đầu tư; đầu tư quản lý chất thải rắn; nguồn vốn đầu tư và ưu đãi đầu tư; chủ đầu tư cơ sở tái chế, xử lý chất thải; dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải; 

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 3, bổ sung khoản 30, 31, 32 và 33 Điều 3 (thuật ngữ)
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, 6, 8 Điều 10 (giấy phép xử lý chất thải nguy hại)
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 15; Khoản 4, khoản 5, Khoản 6 Điều 16; Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, khoản 12 Điều 18; Khoản 1a, Khoản 1b Điều 21; Bỏ điểm d Khoản 12 Điều 21 và sửa đổi, bổ sung Khoản 12a Điều 21; Khoản 14 Điều 21; khoản 1 Điều 22; Điều 27; Sửa đổi tên Điều và bổ sung khoản 7, 8, 9, 10 Điều 28 (các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt)

- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt và quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

- Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 29 (Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường)
- Bổ sung quy định về quản lý phế liệu trong nước. 
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chất thải rắn công nghiệp thông thường (Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường; Quy định đối với chủ cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu sản xuất; Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong phòng thí nghiệm; Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường;  trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường;
- Bổ sung các quy định về đánh giá công nghệ xử lý chất chất thải

- Bổ sung khoản 4, 5 Điều 38; Sửa đổi Điều 39 (quản lý nước thải)

- Sửa đổi, bổ sung 11 điều về quản lý khí thải và cấp phép xả khí thải

- Bổ sung quy định về chất thải đặc thù từ khai thác khoáng sản)
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 57; Khoản 1 Điều 59; Khoản 2, Khoản 5 Điều 60 (Ký quỹ nhập khẩu phế liệu)

- Bổ sung các quy định về phế liệu nhập khẩu (thời gian xử lý, cấp giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu và xử lý thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu; Thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; Kiểm tra, thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu).
- Bổ sung các quy định về tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ.
Chương 4. Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (từ Điều 100 đến Điều 102)

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:
- Sửa đổi, bổ sung mục IV, phần A Mẫu số 2
- Sửa đổi, bổ sung điểm 2 mục I phần B, Mẫu số 2
Chương 5. Tổ chức thực hiện
* Sửa đổi, bổ sung Phụ lục

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Nghị định 18/2015/NĐ-CP
- Bổ sung Phụ lục Nghị định số 19/2015/NĐ-CP (cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng)

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
V. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải Dự thảo Nghị định trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 
Ngày …. tháng … năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số …./BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định.

(sẽ hoàn thiện khi có ý kiến)

2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày …. tháng … năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số …../BTNMT-TCMT gửi hồ sơ Dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngày … tháng … năm 2017, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định tại Công văn số …./BTP- PLDSKT. 
(sẽ hoàn thiện khi có ý kiến)

VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ

1. …..
2. ……
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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